
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1 Nguyễn Trọng An 22/04/1995 Nam Đồng Nai 66, Khu 4, Long Thành, ĐN

2 Trịnh Thị Thúy Diễm 11/06/1995 Nữ Đồng Nai Kp 11, Tân Hòa, BH, ĐN

3 Nguyễn Thị Kim Diệu 20/03/1996 Nữ Đồng Nai 4/7 Kp 7, Tam Hiệp, BH, ĐN Thiếu hình

4 Nguyễn Hoàng Đức 24/09/1995 Nam Đồng Nai 720/17/08, Kp 3, Hố Nai, BH, ĐN

5 Phạm Thị Dung 19/02/1996 Nữ Thái Bình 49 Kp2, Trảng Dài, BH, ĐN

6 Lê Quốc Dũng 12/10/1993 Nam Đồng Nai 18/1 Kp1, Tân Mai, BH, ĐN

7 Phạm Thị Duyên 15/09/1995 Nữ Đồng Nai 119B Thống Nhất, BH, ĐN

8 Nguyễn Thị Phương Hằng 19/03/1994 Nữ Đồng Nai 207/B Hưng Lộc, Thống Nhất, ĐN

9 Nguyễn Thị Hợi 19/01/1994 Nữ Nghệ An 9C6 Khu Phố 11, Tân Phong, BH, ĐN

10 Ngô Thị Ngọc Hương 10/03/1996 Nữ Đồng Nai 906 Kp 11, Tân Phong, BH, ĐN

11 Trần Thị Lệ 09/10/1995 Nữ Nam Định 72/2/9 Bắc Sơn, Trảng Bom, ĐN

12 Nguyễn Thị Thanh Loan 21/08/1989 Nữ Bình Thuận Tổ 6, Ấp 5, Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, ĐN

13 Cao Minh Luật 30/05/1994 Nữ Hồ Chí Minh 333B, Kp 10, An Bình, BH, ĐN

14 Đoàn Thị Miên 24/01/1995 Nữ Quảng Trị 119B, KP1, Thống Nhất, BH, ĐN

15 Huỳnh Trọng Nghĩa 07/10/1991 Nam Đồng Nai 95/2 Kp 12, An Bình, BH, ĐN

16 Trần Thị Ngọc 27/04/1996 Nữ Đồng Nai 675 Hiệp Đồng, Định Quán, ĐN

17 Lê Thị Yến Nhi 21/07/1994 Nữ Đồng Nai K50, Tân Hiệp, Long Thành, ĐN

18 Vũ Thị Quỳnh Như 28/04/1995 Nữ Đồng Nai 136A/10 Kp 10, Tân Hòa, BH, ĐN

19 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 19/02/1991 Nữ Đồng Nai Tân Triều, Tân Bình, Vĩnh Cửu, ĐN

20 Trần Ngọc Mai Sương 25/06/1994 Nữ Bình Định Mỹ An, Phú Mỹ, Bình Định

21 Võ Thị Ngọc Tân 01/08/1993 Nữ Ninh Thuận Hàng Gòn, Long Khánh, ĐN

22 Nguyễn Quốc Anh Thư 26/06/1996 Nữ Đồng Nai 202/1 Tổ 3 Kp 1. Bình Đa, BH, ĐN

23 Nguyễn Thí Thúy 10/12/1991 Nữ Nghệ An Y7B, Kp 4, Tân Hiệp, BH, ĐN

24 Lê Thị Thu Thủy 30/07/1992 Nữ Thái Bình B44/K92, Tam Phước, BH, ĐN

25 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/09/1995 Nữ Đồng Nai Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương

26 Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang 07/09/1995 Nữ Đồng Nai 309B, Phước Tân, BH, ĐN

27 Trương Thanh Trúc 13/06/1994 Nữ Đồng Nai Phú Hội, Nhơn Trạch, ĐN

28 Phạm Ngọc Trường 29/09/1996 Nam Đồng Nai 66/6B Kp 7, Tam Hiệp, BH, ĐN

29 Hồ Thị Cẩm Tú 02/01/1996 Nữ Đồng Nai 9/2B Tổ 8B, Kp 3, Tân Hiệp, BH, ĐN

30 Nguyễn Ánh Tuyết 25/06/1996 Nữ Đồng Nai 62/119/15A, Kp 3, Quang Vinh, BH, ĐN

31 Trần Thanh Vy 16/09/1994 Nữ Đồng Nai 118, Xuân Tân, Long Khánh, ĐN

32 Nguyễn Huyền Trang 12/05/1992 Nữ Vĩnh Phúc 66 tổ 34, KP3, Long Bình Tân, BH, ĐN

33 Lê Bích Hằng 26/09/1991 Nữ Cần Thơ Bùi Chu, Bắc Sơn, Trảng Bom, ĐN
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